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Thạch An, ngày      tháng 6 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2024 - 2025 

   

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH AN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

 Căn cứ Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen 

thưởng tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Biên bản họp xét ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng thi đua, 

khen thưởng huyện Thạch An về việc xét khen thưởng thành tích đối với đơn vị 

sự nghiệp giáo dục năm 2024 - 2025;  

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2024 - 2025 cho 

114 cá nhân viên chức giáo viên đang công tác tại các đơn vị trường học, cụ thể: 

(có danh sách cụ thể kèm theo) 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo giấy khen cho các cá nhân đạt Danh hiệu 

chiến sĩ thi đua cơ sở thực hiện theo quy định hiện hành; Kinh phí khen thưởng 

được trích từ kinh phí chi thường xuyên năm 2025 của các cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp có tập thể và cá nhân được khen. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:           
- Như Điều 3;  

- TT. Huyện uỷ; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT. các PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NV.  

 

                           

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nông Thế Phúc 



DANH SÁCH 

Các cá nhân tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    tháng  6 năm 2025 của UBND huyện Thạch An) 

 

1. Đinh Thị Thắm, Giáo viên trường Mầm non Thụy Hùng, huyện Thạch An 

2. Lê Thị Huyên, Giáo viên trường Mầm non Lê Lai, huyện Thạch An 

3. Hà Thu Hằng, Giáo viên trường Mầm non Lê Lai, huyện Thạch An 

4. Nông Thị TâmGiáo viên trường Mầm non Minh Khai, huyện Thạch An 

5. Đàm Thị Hương, Giáo viên trường Mầm non Minh Khai, huyện Thạch An 

6. Nông Thị Dung, Hiệu trưởng trường Mầm non Lê Lợi, huyện Thạch An 

7. Lục Thị Liên, Giáo viên trường Mầm non Lê Lợi, huyện Thạch An 

8. Đinh Thị Trăng, Giáo viên trường Mầm non Lê Lợi, huyện Thạch An 

9. Hoàng Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng trường Mầm non Đức Xuân, huyện 

Thạch An 

10. Nông Thị Hiền, Giáo viên trường Mầm non Đức Xuân, huyện Thạch An 

11. Mã Thị Ngọc Hiên, Hiệu trưởng trường Mầm non Đức Long, huyện 

Thạch An 

12. Đặng Thị Quỳnh, Giáo viên trường Mầm non Đức Long, huyện Thạch An 

13. Triệu Thị Biên, Giáo viên trường mầm non Quang Trọng, huyện Thạch An 

14. Vũ Thị Hà, Phó hiệu trưởng trường Mầm non Đông Khê, huyện Thạch An 

15. Mông Thu Hương, Giáo viên trường Mầm non Đông Khê, huyện Thạch An 

16. Ngô Hồng Trang, Giáo viên trường Mầm non Đông Khê, huyện Thạch An 

17. Nông Thuỳ Dương, Giáo viên trường Mầm non Đông Khê, huyện 

Thạch An 

18. Hoàng Thị Chim, Giáo viên trường Mầm non Đông Khê, huyện Thạch An 

19. Tạ Thị Nga, Giáo viên trường Mầm non Đông Khê, huyện Thạch An 

20. Nông Thị Huế, Giáo viên trường mầm non Đức Thông, huyện Thạch An 

21. Bế Thị Ngọc Thảo, Giáo viên trường mầm non Đức Thông, huyện 

Thạch An 

22. Trần Thị Huệ, Phó hiệu trưởng trường Mầm non Canh Tân, huyện 

Thạch An 

23. Hoàng Thị Oanh, Giáo viên trường Mầm non Canh Tân, huyện Thạch An 

24. Long Thị Thúy Loan, Giáo viên trường Mầm non Canh Tân, huyện 

Thạch An 

25. Đoàn Thanh Mai, Giáo viên trường Mầm non Kim Đồng, huyện Thạch An 



26. Nông Thị Anh, Giáo viên trường Mầm non Kim Đồng, huyện Thạch An 

27. Bùi Thị Lệ, Giáo viên trường Mầm non Kim Đồng, huyện Thạch An 

28. Trần Thu Hòa, Giáo viên trường Mầm non Vân Trình, huyện Thạch An 

29. Chu Thị Ngọc Anh, Giáo viên trường Mầm non Vân Trình, huyện 

Thạch An 

30. Nông Thị Thanh Huyền, Phó hiệu trưởng trường Mầm non trọng Con, 

huyện Thạch An 

31. Nông Thúy Nụ, Giáo viên trường Mầm non Trọng Con, huyện Thạch An 

32. Hà Thị Hương, Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đức 

Long, huyện Thạch An 

33. Nguyễn Thị Hiển, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đức 

Long, huyện Thạch An 

34. Lê Thị Hường, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đức 

Long, huyện Thạch An 

35. Ma Đình Tinh, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đức 

Long, huyện Thạch An 

36. Nông Thị Luyện, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đức 

Long, huyện Thạch An 

37. Hoàng Thị Út, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đức 

Long, huyện Thạch An 

38. Tô Thị Oanh, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đức Long, 

huyện Thạch An 

39. Hoàng Thị Kiều, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trọng 

Con, huyện Thạch An 

40. Nông Vũ Long, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trọng 

Con, huyện Thạch An 

41. Vũ Văn Khiêm, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trọng 

Con, huyện Thạch An 

42. Chu Thị Bền, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trọng 

Con, huyện Thạch An 

43. Thân Thị Nhật Huyền, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Thụy Hùng, huyện Thạch An 

44. Trần Thị Uyên, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thụy 

Hùng, huyện Thạch An 

45. Vi Thị Phương Nhung, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Thụy Hùng, huyện Thạch An 



46. Nông Thanh Thùy, Hiệu trưởng trường Phổ thông cơ sở Thái Cường, 

huyện Thạch An 

47. Nông Thị Như, Giáo viên trường Phổ thông cơ sở Thái Cường, huyện 

Thạch An 

48. Trần Thị Huyền, Giáo viên trường Phổ thông cơ sở Thái Cường, huyện 

Thạch An 

49. Tô Kim Huệ, Giáo viên trường Phổ thông cơ sở Thái Cường, huyện 

Thạch An 

50. Lô Minh Bình, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh 

Khai, huyện Thạch An 

51. Thẩm Thùy Nhung, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Minh Khai, huyện Thạch An 

52. Nông Thị Phượng, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh 

Khai, huyện Thạch An 

53. Nông Thị Miền, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tiên 

Hoàng, huyện Thạch An 

54. Bế Thị Bích, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tiên 

Hoàng, huyện Thạch An 

55. Hoàng Thị Thảo, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vân Trình, huyện Thạch An 

56. Nông Thanh Ngân, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vân 

Trình, huyện Thạch An 

57. Nông Thị Lan Hương, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vân Trình, huyện Thạch An 

58. Nông Thị Duyên, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vân 

Trình, huyện Thạch An 

59. Hà Thị Huế, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vân Trình, 

huyện Thạch An 

60. Lý Thị Thu Hồi, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vân 

Trình, huyện Thạch An 

61. Nhan Như Hiếu, Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê 

Lợi, huyện Thạch An 

62. Ngân Bích Diệp, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Lợi, 

huyện Thạch An 

63. Triệu Việt Chính, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê 

Lợi, huyện Thạch An 

64. Hoàng Hồng Quang, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Lê Lợi, huyện Thạch An 



65. Nông Lệ Thu, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Lợi, 

huyện Thạch An 

66. Nông Thị Thuần, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê 

Lợi, huyện Thạch An 

67. Tô Lệ Huyền, Giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và 

Trung học cơ sở Quang Trọng, huyện Thạch An 

68. Đinh Long Bối, Giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học 

và Trung học cơ sở Quang Trọng, huyện Thạch An 

69. Nông Thị Tuyết Trinh, Giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trọng, huyện Thạch An 

70. Bế Văn Hữu, Giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và 

Trung học cơ sở Quang Trọng, huyện Thạch An 

71. Ma Thị Thiệp, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đức 

Xuân, huyện Thạch An 

72. Nguyễn Thị Châm, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đức 

Xuân, huyện Thạch An 

73. Chu Thị Hương Thảo, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Đức Xuân, huyện Thạch An 

74. Hoàng Thúy Vân, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đức 

Xuân, huyện Thạch An 

75. Nguyễn Thị Hoài, Giáo viên trường Tiểu học Đức Thông, huyện Thạch An 

76. Lương Thị Thu, Giáo viên trường Tiểu học Đức Thông, huyện Thạch An 

77. Đinh Thị Hậu, Giáo viên trường Tiểu học Đức Thông, huyện Thạch An 

78. Hoàng Văn Đoàn, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đông Khê, 

huyện Thạch An" 

79. Nguyễn Thị Nguyệt, Giáo viên trường Trung học cơ sở Đông Khê, 

huyện Thạch An 

80. Mã Thị An, Giáo viên trường Trung học cơ sở Đông Khê, huyện Thạch An 

81. Nguyễn Hồng Vĩnh, Giáo viên trường Trung học cơ sở Đông Khê, 

huyện Thạch An 

82. Hoàng Văn Tuyên, Giáo viên trường Trung học cơ sở Đông Khê, huyện 

Thạch An 

83. Bế Thị Liễu, Giáo viên trường Trung học cơ sở Đông Khê, huyện 

Thạch An 

84. Âu Thị Huyền Trang, Giáo viên trường Tiểu học Tân Việt, huyện 

Thạch An 



85. Đinh Thị Thu, Giáo viên trường Trung học cơ sở Kim Đồng, huyện 

Thạch An 

86. Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Giáo viên trường Trung học cơ sở Kim Đồng, 

huyện Thạch An 

87. Hà Thị Ngân, Giáo viên trường Trung học cơ sở Kim Đồng, huyện 

Thạch An 

88. Đinh Thị Hợp, Giáo viên trường Tiểu học Canh Tân, huyện Thạch An 

89. Bế Thị Băng, Giáo viên trường Tiểu học Canh Tân, huyện Thạch An 

90. Vũ Thị Lan, Nhân viên trường Tiểu học Canh Tân, huyện Thạch An 

91. Nông Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Khê, huyện 

Thạch An 

92. Đinh Thị Hồng Lê, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Khê, huyện 

Thạch An 

93. Hoàng Thị Hằng, Giáo viên trường Tiểu học Đông Khê, huyện Thạch An 

94. Nông Thị HuệGiáo viên trường Tiểu học Đông Khê, huyện Thạch An 

95. Đinh Thị Hải Yến, Giáo viên trường Tiểu học Đông Khê, huyện Thạch An 

96. Nguyễn Thị Loan, Giáo viên trường Tiểu học Đông Khê, huyện Thạch An 

97. Đinh Kim Cúc, Giáo viên trường Tiểu học Đông Khê, huyện Thạch An 

98. Hoàng Thị Thảo, Nhân viên trường Tiểu học Đông Khê, huyện Thạch An 

99. Hoàng Thị Họa, Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Thạch An 

100. Nông Thị Lanh, Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Thạch An 

101. Nguyễn Thị Thuỷ, Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng, huyện 

Thạch An 

102. Nông Thị Thủy, Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Thạch An 

103. Nguyễn Mạnh Hùng, Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Đức Thông, huyện Thạch An 

104. Đàm Lương Thị Hường, Giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Đức Thông, huyện Thạch An 

105. Lý Thị Ngọc Mai, Giáo viên trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện 

Thạch An 

106. Trần Trung Nghĩa, Giáo viên trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện 

Thạch An 

107. Nguyễn Thị Hải Vân, Giáo viên trường Phổ thông dân tộc Nội trú 

huyện Thạch An 

108. Sầm Thị Thúy Nguyên, Giáo viên trường Phổ thông dân tộc Nội trú 

huyện Thạch An 



109. Đàm Thị Minh, Giáo viên trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện 

Thạch An 

110. Lý Thị Liễu, Giáo viên trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện Thạch An 

111. Hoàng Thị Hằng, Giáo viên trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện 

Thạch An 

112. Nông Thị Việt, Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc Nội trú 

huyện Thạch An 

113. Hoàng Thị Ngọc Tuyền, Giáo viên trường Phổ thông dân tộc Nội trú 

huyện Thạch An 

114. Khằm Hải Yến, Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên huyện Thạch An. 
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